
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /DM-VPUBND Bình Định, ngày     tháng    năm 2021 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƢƠNG 

Nhận từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021 

 
 

 
 

STT 
Cơ quan ban 

hành 
Số, ký hiệu 

Ngày văn 

bản 
Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 128/NQ-CP 11/10/2021 Ban hành Quy định tạm thời "Thích 

ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát  hiệu 

quả dịch COVID 19" 

 

2.  Chính phủ 126/NQ-CP 08/10/2021 Sửa đổi bổ sung Nghị quyết 68/NQ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của 

Chính phủ về một số chính sách hỗ 

trợ người lao động và người sử dụng 

lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID 19 

 

3.  Chính phủ 127/NQ-CP 08/10/2021 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực 

tuyến toàn quốc với địa phương về 

tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 

tháng năm 2021 

 

4.  Thủ tướng  

Chính phủ 

30/2021/QĐ-

TTg 

10/10/2021 Quyết định về việc ban hành các 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ dự toán chi thường xuyên 

ngân sách nhà nước năm 2022 

 

5.  Thủ tướng  

Chính phủ 

1705/QĐ-TTg 12/10/2021 Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị 

quyết số 24/2021/QH15 ngày 28 

tháng 7 năm 2021 của Quốc hội phê 

duyệt chủ trương đầu tư Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 - 2025 

 

6.  Thủ tướng  

Chính phủ 

1703/QĐ-TTg 12/10/2021 Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo 

Trung ương Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

 

7.  Thủ tướng  

Chính phủ 

1689/QĐ-TTg 11/10/2021 Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị 

quyết số 25/2021/QH15 về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

 

8.  Thủ tướng  1712/QĐ-TTg 14/10/2021 Tặng Bằng khen của Thủ tướng  
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Chính phủ Chính phủ cho 07 tập thể và 04 cá 

nhân có thành tích trong công tác tổ 

chức bầu cử. 

9.  Thủ tướng  

Chính phủ 

31/2021/QĐ-

TTg 

11/10/2021 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, 

khai thác Cổng Dịch vụ công quốc 

gia 

 

10.  Văn phòng  

Chính phủ 

266/TB-

VPCP 

15/10/2021 Thông báo kết luận của Phó Thủ 

tướng Vũ Đức Đam, tại cuộc họp về 

thuốc, vắc xin, sinh phẩm, trang thiết 

bị phục vụ phòng chống dịch Covid-

19 

 

11.  Bộ Công Thương 08/2021/TT-

BCT 

30/09/2021 Quy định về việc xây dựng và ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật của 

Bộ Công Thương 

 

12.  Bộ Giao thông 

vận tải 

1777/QĐ-

BGTVT 

10/10/2021 Ban hành Quy định tạm thời về thí 

điểm tổ chức hoạt động vận tải hành 

khách đường bộ đảm bảo thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19 

 

13.  Bộ Giao thông 

vận tải 

1782/QĐ-

BGTVT 

11/10/2021 Ban hành Quy định tạm thời về tổ 

chức hoạt động vận tải hành khách 

bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19 

 

14.  Bộ Giao thông 

vận tải 

1786/QĐ-

BGTVT 

12/10/2021 Ban hành Phụ lục thay thế Phụ lục 2 

ban hành kèm theo Quyết định số 

1776/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 10 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định tạm thời triển 

khai các đường bay nội địa chở khách 

thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19. 

 

15.  Bộ Tài chính 1972/QĐ-

BTC 

11/10/2021 Công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay 

ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của 

Chính phủ cụ thể cho tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

Sao y số 

654/SY-

UBND 

ngày 

12/10/2021 

16.  Bộ Tài chính 89/2021/TT-

BTC 

11/10/2021 Quy định quản lý, kiểm soát cam kết 

chi Ngân cách Nhà nước qua Kho 

bạc Nhà nước.  

 

17.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

3263/QĐ-

BGDĐT 

11/10/2021 Phê duyệt tài liệu giáo dục địa 

phương lớp 2 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông của tỉnh Bình 

Định 

 

18.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

27/2021/TT-

BGDĐT 

07/10/2021 Ban hành Quy chế thi đánh giá năng 

lực tiếng Việt theo Khung năng lực 

tiếng Việt dùng cho người nước 
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ngoài 

19.  Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

1955/QĐ-

BTNMT 

12/10/2021 Thành lập Tổ công tác đặc biệt của 

Bộ TN&MT về tháo gỡ khó khăn cho 

doanh nghiệp và người dân bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 

 

20.  Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

17/2021/TT-

BTNMT 

14/10/2021 Quy định về giám sát khai thác, sử 

dụng tài nguyên nước 

 

21.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

08/2021/TT-

BTTTT 

14/10/2021 Quy định Danh mục thiết bị vô tuyến 

điện được miễn giấy phép sử dụng 

tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ 

thuật và khai thác kèm theo 

 

22.  Bộ Tư pháp 1523/QĐ-

BTP 

11/10/2021 Ban hành Kế hoạch tổ chức trực 

tuyến Hội nghị toàn quốc tổng kết thi 

hành Luật Nuôi con nuôi và Công 

ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và 

hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi 

quốc tế. 

 

23.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

1594/QĐ-

BTTTT 

13/10/2021 Ban hành Quy trình tạm thời Tổ chức 

vận hành hệ thống Hội nghị truyền 

hình kết nối từ Chính phủ đến cấp xã 

 

24.  Bộ Nội vụ 1106/QĐ-

BNV 

15/10/2021 Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm 

tra năm 2021 của Bộ Nội vụ 

 

25.  Bộ Nội vụ 1113/QĐ-

BNV 

17/10/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến 

lược phát triển thanh niên Việt Nam 

giai đoạn 2021 - 2030 

 

26.  Bộ Công Thương 07/2021/TT-

BCT 

30/09/2021 Bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Công Thương ban hành 

 

27.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

12/2021/TT-

BLĐTBXH 

13/10/2021 Ban hành quy trình kiểm định kỹ 

thuật an toàn thang máy thuộc thẩm 

quyền quản lý của Bộ LĐTBXH 

 

28.  Thanh tra  

Chính phủ 

07/2021/TT-

TTCP 

01/10/2021 Quy định về thẩm quyền, nội dung 

thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp 

luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu 

nại, tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng 

 

29.  Thanh tra  

Chính phủ 

05/2021/TT-

TTCP 

01/10/2021 Quy định quy trình xử lý đơn khiếu 

nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản 

ánh 

 

30.  Thanh tra Chính 

phủ 

04/2021/TT-

TTCP 

01/10/2021 Quy định quy trình tiếp công dân  

31.  Thanh tra Chính 

phủ 

06/2021/TT-

TTCP 

01/10/2021 Quy định về tổ chức, hoạt động của 

Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục 

tiến hành một cuộc thanh tra 
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Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Trần Trọng Triêm 
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